
 

 

DANH MỤC BÀI GIẢNG CÁC NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC, 
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, CHĂN NUÔI, MÔI TRƯỜNG 

 

   

 
 

 
1. An toàn sinh học / Nguyễn Thị Thùy Linh (ch.b), Đinh Trường Sơn, 
Đặng Thị Thanh Tâm 

• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 64 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 570.0711 NGL 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 
 

 

 
 

2. Analytical chemistry / Vũ Thị Huyền, Hoàng Hiệp,… 
• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 81 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 543.0711 LEC 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

3. Công nghệ chế biến đậu đỗ / Đinh Thị Hiền  
• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 129 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 664.726 ĐIH 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 

4. Công nghệ chế biến thịt / Nguyễn Đức Doan 
• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 52 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 664.9 NGD 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

  



 

 

 

 
 

5. Công nghệ sinh học môi trường / Nguyễn Văn Giang 
• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 126 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 628.50711 NGG 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

6. Công nghệ sinh học nano nguyên lý và ứng dụng / Đồng Huy Giới 
• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 62 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 660.6 ĐOG 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

7. Công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu / Nguyễn Thị Bích 
Thùy 

• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 82 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 635.80711 NGT 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

8. Động vật học / Nguyễn Thị Vinh (ch.b), Dương Thu Hương, Nguyễn 
Thị Nguyệt, Trần Bích Phương 

• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 243 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 590.711 BAI 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 15 

 

 

 
 

9. Giáo dục và truyền thông môi trường / Nguyễn Thị Hương Giang 
• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 89 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 363.70711 NGG 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 



 

 

 

 
 

10. Hợp chất thứ cấp thiên nhiên / Nguyễn Đức Bách (ch.b), Trần Thị 
Hồng Hạnh,… 

• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 164 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 660.60711 BAI 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

11. Hướng dẫn thực hành công nghệ protein – enzyme / Nguyễn 
Thanh Huyền (ch.b), Trần Thị Hồng Hạnh,… 

• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 30 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 660.60711 BAI 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 
 

 

 
 

12. Kỹ thuật di truyền nguyên lý và ứng dụng / Đinh Trường Sơn 
• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 119 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 660.65 ĐIS 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

13. Kỹ thanh tra an toàn thực phẩm / Nguyễn Vĩnh Hoàng 
• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 110 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 353.997 NGH 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

14. Miễn dịch học cơ sở / Nguyễn Xuân Cảnh 
• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 66 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 616.079 NGC 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 



 

 

 

 
 

15. Organic chemistry / Nguyễn Thị Hiền, Đoàn Thị Thúy Ái,… 
• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 111 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 547.0711 LEC 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

16. Phương pháp nghiên cứu môi trường / Nguyễn Thanh Lâm (ch.b), 
Võ Hữu Công 

• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 112 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 363.70711 NGL 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

17. Quản lý hành chính nhà nước về môi trường / Nguyễn Thị Hương 
Giang (ch.b), Cao Trường Sơn, Nguyễn Thanh Lâm 

• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 129 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 354.30711 NGG 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

18. Sản xuất sạch hơn / Đinh Thị Hải Vân (ch.b), Nguyễn Thị Bích Hà, 
Lương Đức Anh 

• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 141 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 338.00286 ĐIV 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

19. Sinh thái đại cương / Phạm Thị Thúy, Nguyễn Tuyết Lan, Dương 
Thị Huyền 

• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 126 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 577.0711 PHT 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 



 

 

 

 
 

20. Tập tính và phúc lợi động vật / Nguyễn Thị Phương Giang, Nguyễn 
Bá Mùi (ch.b), Cù Thị Thiên Thu, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Bá Hiếu 

• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 118 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 591.5 BAI 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 14 

 

 

 
 

21. Thực hành công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng / 
Nguyễn Quốc Trung 

• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 18 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 660.60711 BAI 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

22. Thực hành kỹ thuật di truyền / Nguyễn Thị Thùy Linh 
• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 27 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 576.50711 BAI 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

23. Thực hành sinh học phân tử 1 / Nguyễn Quốc Trung  
• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 21 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 572.80711 BAI 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 

 

 
 

24. Tin sinh học ứng dụng / Nguyễn Đức Bách (ch.b), Trịnh Thị Thu 
Thủy 

• Năm xuất bản: 2020 
• Định dạng: 149 Tr. ; 19 x 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 570.285 NGB 2020 
• Vị trí kho, Giá: Kho Giáo trình. Giá 38B 

 


